PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3  - HÓA HỌC 12

(TỪ 06/04/2020 ĐẾN 11/04/2020)

CHỦ ĐỀ: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM
Câu 1: Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch 

A. Na2SO4, KOH. 
B. NaOH, HCl.

C. KCl, NaNO3. 

D. NaCl, H2SO4. 

Câu 2: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. Mg(OH)2. 

B. Ca(OH)2. 

C. KOH. 

D. Al(OH)3.

Câu 3: Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng dung dịch

A. NaOH.

B. HCl. 


C. NaNO3. 

D. H2SO4.

Câu 4: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây ? 


A. Zn, Al2O3, Al.

B. Mg, K, Na.

C. Mg, Al2O3, Al.

D. Fe, Al2O3, Mg.

Câu 5: Chất có tính chất lưỡng tính là

A. NaCl. 

B. Al(OH)3.

C. AlCl3. 

D. NaOH.

Câu 6: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. Al2O3.

B. MgO. 

C. KOH. 

D. CuO.

Câu 7: Chất không có tính chất lưỡng tính là

A. NaHCO3. 

B. AlCl3. 

C. Al(OH)3. 

D. Al2O3.

Câu 8: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. 

B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.

C. chỉ có kết tủa keo trắng. 


D. không có kết tủa, có khí bay lên.

Câu 9: Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2. Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa nâu đỏ.



B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa lại tan.


C. có kết tủa keo trắng.



D. dung dịch vẫn trong suốt.

Câu 10: Nhôm hiđroxit thu được từ cách nào sau đây ?

A. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat.


B.  Thổi khí CO2 vào dung dịch NaAlO2.
C. Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.



D. Cho Al2O3 tác dụng với nước.
Câu 11: Phản ứng của của các chất nào dưới đây (trong dung dịch) tạo sản phẩm có chất khí ?


A. Al2O3  + NaOH.



B. AlCl3 + AgNO3.

C. Al + NaOH + H2O.



D. AlCl3 + NaOH.



Câu 12: Trường hợp nào dưới đây tạo ra kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ?


A. Thêm dư NaOH vào dung dịch AlCl3.

B. Thêm dư AlCl3 vào dung dịch NaOH.

C. Thêm dư HCl vào dung dịch NaAlO2.

D. Thêm dư CO2 vào dung dịch NaOH.
Câu 13:  Dãy các hiđroxit được xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là


A. Mg(OH)2, Al(OH)3, NaOH.


B. NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3.


C. Mg(OH)2, NaOH, Al(OH)3.


D. NaOH, Al(OH)3, Mg(OH)2.

Câu 14: Cho phương trình hóa học của 2 phản ứng sau

2Al(OH)3 + 3H2SO4 (  Al2(SO4)3 + 6H2O


Al(OH)3 + KOH ( KAlO2 +  2H2O

Hai phản ứng trên chứng tỏ Al(OH)3 là chất

A. Có tính axit và tính khử.


B. Có tính bazơ và tính khử.


C. Có tính lưỡng tính.



D. Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

Câu 15: Trong dãy các chất: AlCl3 , NaHCO3 , Al(OH)3 , Na2CO3 , Al. Số chất đều tác dụng được với dung dịch axit HCl, dung dịch NaOH là


A. 2.


B. 4.


C. 3.


D. 5.

Câu 16: Dãy gồm các chất đều có tính lưỡng tính là


A. NaHCO3 , Al(OH)3 , Al2O3.


B. AlCl3 , Al(OH)3 , Al2O3.


C. Al , Al(OH)3 , Al2O3.



D. AlCl3 , Al(OH)3 , Al2(SO4)3.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhôm oxit ?


A. Al2O3 được sinh ra khi nhiệt phân muối Al(NO3)3.


B. Al2O3 bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao.


C. Al2O3 tan được trong dung dịch NH3.


D. Al2O3 là oxit trung tính.

Câu 18: Trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy, ở cực âm (catot) xảy ra quá trình

A. Al ( Al3+ + 3e.
B. Al3+ +3e ( Al.
C. 2O2- ( O2 +4e.
D. O2  + 4e ( 2O2-.

Câu 19: Trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy, ở cực dương (anot) xảy ra quá trình

A. Al ( Al3+ + 3e.
B. Al3+ +3e ( Al.
C. 2O2- ( O2 +4e.
D. O2  + 4e ( 2O2-.

Câu 20: Chọn phát biểu không đúng ?

A. Nhôm oxit và nhôm hiđroxit là những chất lưỡng tính.

B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O là công thức của phèn chua.

C. Các hợp chất của nhôm đều có tính chất lưỡng tính.

D. Nhôm có thể khử các oxit kim loại yếu hơn nhôm ở nhiệt độ cao.

Câu 21: Nhôm hiđroxit không bị hòa tan trong dung dịch nào sau đây ?


A. dung dịch HCl.
B. dung dịch NaOH.
C. dung dịch H2SO4.
D. dung dịch NH3.

Câu 22: Để nhận biết các dung dịch không màu: AlCl3, Al2(SO4)3, (NH4)2CO3, HCl. Chỉ cần dùng 1 thuốc thử là


A. dung dịch Na2SO4.
B. dung dịch Na2CO3.
C. dung dịch Ba(OH)2.
D. dung dịch NaCl.

Câu 23: Cho dung dịch Ba(OH)2 dư lần lượt vào các dung dịch sau: Al(NO3)3, Al2(SO4)3, (NH4)2SO4, NH4Cl, CuCl2, MgSO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra kết tủa ?


A. 3.


B. 4.


C. 5.


D. 6.
Câu 24: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ 


A. a : b = 1 : 4.  

B. a : b < 1 : 4.  

C. a : b = 1 : 5.  

D. a : b > 1 : 4.

Câu 25: 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 13,44 lít khí (đktc). Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là

A. 21,6 gam Al và 9,6 gam Al2O3.  


B. 5,4 gam Al và 25,8 gam Al2O3.  

C. 16,2 gam Al và 15,0 gam Al2O3.              

D. 10,8 gam Al và 20,4 gam Al2O3.  

Câu 26: Đốt một lượng Al trong 6,72 lít O2. Chất rắn thu được sau phản ứng cho hòa tan hoàn toàn vào dung dịch HCl thấy thoát ra 6,72 lít H2 ( các thể tích khí đo ở đktc). Khối lượng Al đã dùng là

A. 16,2 gam.

B. 5,4 gam.

C. 8,1 gam.

D. 10,8 gam.

Câu 27: Cho 1,29 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 tan trong dung dịch NaOH dư thu được 0,015 mol khí H2. Thể tích dung dịch HCl 0,2M cần dùng để hòa tan hết hỗn hợp đó là

A. 900 ml.  
          
B. 450 ml.  

C. 150 ml.  

D. 300 ml.

Câu 28: Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau: Phần 1, tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra x mol khí H2. Phần 2, tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, sinh ra y mol khí N2O (sản phẩm khử duy nhất). Quan hệ giữa x và y là

A. x = y.


B. x = 2y.

 C.  x = 4y.

D. y = 2x.
Câu 29: Hoà tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là
  
A. 3,36.  

B. 4,48.  

 C.  2,24.  

D. 1,12.

Câu 30: Cho 5,1 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thấy khối lượng dung dịch tăng lên 4,6 gam. Số mol HCl tham gia phản ứng là 
A.  0,5 mol.  

B.  0,3 mol.  

 C.  0,25 mol.  

D.  0,125 mol.
Câu 31: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là 
A. 12,3.  

B.  11,5.    

C.  15,6.  

D.  10,5.
Câu 32: Hoà  tan a gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng dung dịch HCl dư thu được 17,92 lít khí H2  (đktc). Cùng lượng hỗn hợp trên hoà tan trong dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). Giá trị của a là 

  
A. 3,9.   


B. 7,8.   


C. 11,7.  

D. 15,6.  

Câu 33: Cho 24,3 gam kim loại Al tác dụng với 5,04 lít O2 khí (đktc) thu được chất rắn A. Cho A tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí H2 (ở đktc) thoát ra. Giả sử các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của V là
A. 20,16 lít.

B. 17,92 lít.  

C. 13,44 lít.

D. 26,88 lít.
Câu 34: Cho 7,68 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào 400 ml dung dịch Y gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,512 lít khí (ở đktc). Phần trăm về khối lượng của Al trong X là 

A. 56,25%.  

B. 49,22%.  

C. 50,78%.  

D. 43,75%.  

Câu 35: Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là 

  
A. 1.  


B. 6.  


C. 7.  


D. 2.

Câu 36: Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe2O3 bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng bột nhôm cần dùng là 


A. 8,10 gam.  

B. 1,35 gam.  

C. 5,40 gam.  

D. 2,70 gam.

Câu 37: Dùng m gam Al để khử hoàn toàn 1,6 gam Fe2O3 (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí). Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc). Giá trị của m là
  
A. 0,540 gam.  

B. 0,810 gam.  

C. 1,080 gam.  

D. 1,755 gam.
Câu 38: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau: Phần 1: tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc) Phần 2: tác dụng với dung dịch NaOH dư sinh ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc) Giá trị của m là
A. 22,75 gam.                
B. 21,40 gam.           
C. 29,40 gam.               
D. 29,43 gam. 

Câu 39: Sục khí CO2 dư vào dung dịch chứa NaAlO2, sau khi phản ứng kết thúc thu được m gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 4,42 gam. Giá trị của m là

A. 2,535 gam.

B. 5,72 gam.

C. 10,66 gam.

D. 10,14 gam.
Câu 40: Cho 200 ml dung dịch HCl 1M vào một dung dịch có chứa a mol NaAlO2 được 7,8 gam kết tủa. Giá trị của a là  

  
A. 0,025.   

B. 0,05.   

C. 0,1.     

D. 0,125. 
